
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phạm Trọng Thế x 025943474 03/11/2014 CA TP. HCM Đạt 
Cty Green Food 

A+

2 Vũ Thị Bé Thu x 025943496 04/11/2014 CA TP. HCM Đạt 

3 Nguyễn Thị Thiên Thư x 273534039 14/7/2010 CA Bà Rịa VT Đạt Cty Cư Bao

4 Lý Thị Kiều Oanh x 264390555 28/5/2008 CA Ninh Thuận Không đạt

5 Bùi Thị Trúc Linh x 301120579 18/5/2015 CA Long An Đạt 
Cty Liên Thái 

Bình Dương

6 Phạm Quốc Anh x 025350038 12/7/2010 CA TP. HCM Đạt 

7 Danh Hoàng Linh x 363772052 23/9/2013 CA Hậu Giang Đạt 

8 Đoàn Chí Tâm x 271701009 16/4/2001 CA Đồng Nai Đạt 

9 Nguyễn Thị Ngọc Bình x 079185000484 08/1/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

10 Võ Thị Minh Trang x 024515746 14/12/2006 CA TP. HCM Không đạt

11 Hoàng Thị Hạnh x 184342195 24/9/2015 CA Hà Tĩnh Không đạt

12 Bùi Thị Ngọc Duyên x 023470199 22/6/2011 CA TP. HCM Đạt 

13 Phạm Hùng Tuấn x 024404577 11/9/2015 CA TP. HCM Không đạt

14
Nguyễn Thị Thụy 

Phương
x 025031244 06/3/2009 CA TP. HCM Không đạt

15 Trần Đức Mẫn x 311710015 01/8/2000 CA Tiền Giang Đạt 

16 Trần Văn Đức x 190120561 30/12/2002 CA TT Huế Đạt 

17 Nguyễn Hữu Lộc x 024115169 10/1/2013 CA TP. HCM Đạt 

18 Mai Ngọc Bến x 141784268 08/2/2010 CA Hải Dương Không đạt

19 Đặng Dương Quốc Anh x 321098283 23/8/2013 CA Bến Tre Đạt 

20 Hà Minh Tuấn x 079074002532 11/8/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt Cty BJD

21 Nguyễn Thị Tường Ngọc x 351242673 30/7/2009 CA An Giang Đạt 
Cty Hosheki 

Việt Nam

22 Nguyễn Hải Long x 351269624 11/8/2009 CA An Giang Đạt 

23 Nguyễn Từ Hồng Hà x B3109788 08/5/2009 Cục Quản lý XNC Không đạt

24 Lâm Thủy Trúc x 079191002505 28/9/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 

25 Trần Thị Tuyết Mai x 023327622 01/3/2011 CA TP. HCM Không đạt
Cty Hai Bốn 

Sáu

26 Phạm Bá Cường x 021865885 17/5/2013 CA TP. HCM Đạt 

27 Võ Văn Hùng x 250579415 05/3/2015 CA Lâm Đồng Đạt 
Cty Hùng Hải 

Phong

28 Nguyễn Huy Hà x 251123117 09/5/2014 CA Lâm Đồng Đạt 

29 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên x 025094917 12/11/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Dạ Yến

30 Trần Thị Kim Thi x 024518009 02/2/2009 CA TP. HCM Đạt 

(Ngày 14/12/2016, buổi chiều)
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31 Trần Hữu Long x 273449221 10/16/2008 CA Bà Rịa VT Đạt Cty Minh Long

32 Lê Bùi Hiệu x 273488186 25/6/2009 CA Bà Rịa VT Đạt 

33 Lê Thanh Phương x 215475365 09/4/2014 CA Bình Định Đạt 

34 Nguyễn Thị Kim Thanh x 024868495 02/12/2013 CA TP. HCM Đạt 
Cty Thuận An 

An

35 Lê Xuân Minh x 025012002 07/1/2013 CA TP. HCM Đạt 

36 Đặng Thị Loan x 371507376 29/5/2008 CA Kiên Giang Đạt 

37 Lê Xuân Hải x 174037367 16/3/2010 CA Thanh Hóa Đạt 

38 Lê Văn Lâm x 172750637 09/3/2010 CA Thanh Hóa Đạt 

39 Nguyễn Thị Kim Thủy x 079174002535 12/9/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

40 Hà Thị Nhàn x 172356032 26/4/2005 CA Thanh Hóa Đạt 

41 Nguyễn Thị Hường x 172072363 13/3/2001 CA Thanh Hóa Đạt 

42 Nguyễn Thị Kiều Trang x 365659094 09/10/2003 CA Sóc Trăng Đạt 

43 Nguyễn Thị Hương x 172770351 27/2/2007 CA Thanh Hóa Đạt 

44 Nguyễn Thị Diễm Kiều x 079183003442 24/8/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 

45 Huỳnh Minh Hồng x 280982006 10/7/2012 CA Bình Dương Không đạt

46 Nguyễn Thị Thúy Hằng x 025348807 25/8/2010 CA TP. HCM Đạt 
Cty Thịnh Đạt 

VIV

47 Nguyễn Văn Hòa x 025272039 23/2/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Sáng Tạo 

48 Hồ Thị Lê Trinh x 026100127 11/8/2015 CA TP. HCM Đạt 

49 Nguyễn Quốc Hoàng x 201489592 10/6/2015 CA Đà Nẵng Đạt 

50 Võ Thị Xuân Duyên x 025823986 28/4/2014 CA TP. HCM Đạt 
Cty Phú An 

Khương

51 Võ Khánh Dư x 312214935 11/6/2009 CA Tiền Giang Đạt 

52 Nguyễn Duy Thảo x 023820122 19/5/2015 CA TP. HCM Đạt 
Cty Top Food 

Viet Nam

53 Nguyễn Thị Thương x 187183314 18/5/2012 CA Nghệ An Đạt 

54 Nguyễn Văn Nhí x 381594149 07/5/2008 CA Cà Mau Không đạt

55 Nguyễn Huyền Trang x 381803551 14/8/2012 CA Cà Mau Đạt 

56 Đinh Khang Văn x 381803547 14/8/2012 CA Cà Mau Đạt 

57 Trần Văn Nhí x 381918665 16/2/2016 CA Cà Mau Đạt 

58 Dương Quốc Trưởng x 013092481 29/5/2008 CA Hà Nội Đạt 
Cty V - Food 

Việt Nam

59 Hoàng Thị Mai Hoa x 025238172 14/11/2009 CA TP. HCM Đạt 

60 Lê Hoàng Anh x 024681153 04/7/2007 CA TP. HCM Đạt 

61 Đoàn Thị Diệu Hiền x 301464554 09/5/2012 CA Long An Đạt 

62 Trình Hồng Huế x 173798553 20/12/2010 CA Thanh Hóa Đạt 

63 Nguyễn Thị Minh Hiền x 024766266 12/3/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Đông Sơn

64 Nguyễn Thị Minh Hiếu x 025034777 06/7/2012 CA TP. HCM Đạt 

65 Nguyễn Tấn Thiện x 261063054 03/6/2003 CA Bình Thuận Đạt 

66 Ngô Đình Lâu x 025178708 25/9/2009 CA TP. HCM Đạt 

67 Trần Thị Thanh Tâm x 020349306 15/7/2009 CA TP. HCM Không đạt Cty Tâm Nam 

68 Nguyễn Ngọc Tài x 023494202 26/7/2012 CA TP. HCM Đạt 

69 Trần Ngọc Thuấn x 361824572 01/4/2013 CA Cần Thơ Không đạt

70 Phạm Thị Kiều x 022575966 28/11/2005 CA TP. HCM Không đạt
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71 Đỗ Mộng Long x 311474428 07/3/2005 CA Tiền Giang Không đạt
Cty Hưng Long 

Phát

72 Đinh Thị Như Thảo x 320986426 24/2/2015 CA Bến Tre Đạt 

73 Nguyễn Thị Quý  x 215211782 06/5/2008 CA Bình Định Đạt 
Cty Cá Sấu Hoa 

Cà

74 Trần Thị Thúy x 070509448 29/4/2005 CA Tuyên Quang Đạt 

75 Đỗ Phương Thúy x 024683098 22/2/2007 CA TP. HCM Đạt 

76 Đặng Quang Tâm x 024947099 13/4/2011 CA TP. HCM Đạt 

77 Lê Hoàn Tân x 024015747 14/1/2011 CA TP. HCM Đạt 

78 Nguyễn Thị Ước Mơ x 025946587 16/8/2014 CA TP. HCM Đạt 
CN TP. HCM 

Cty Lý Tưởng 

79 Hoàng Thị Hiền x 186919492 06/3/2008 CA Nghệ An Đạt 

80 Nguyễn Thị Thành x 187666256 19/5/2016 CA Nghệ An Đạt 

81 Đỗ Lương Đại Nam x 091758674 25/2/2014 CA Thái Nguyên Đạt 
Cty Swot Việt 

Nam

82 Trần Chung Hiếu x 091041054 26/8/2008 CA Thái Nguyên Đạt 

83 Trần Minh Tuấn x 024253097 20/12/2012 CA TP. HCM Đạt 

84 Phạm Thị Kim Thoa x 321279592 17/7/2003 CA Bến Tre Đạt 
Cty Right 

Foods 

85 Đặng Thị Thu Yến x 168336566 14/9/2007 CA Hà Nam Đạt 

86 Nguyễn Hữu Phận x 251214153 09/2/2007 CA Bình Thuận Không đạt Cá nhân

87 Nguyễn Tấn Phát x 272497204 08/9/2016 CA Đồng Nai Không đạt

88 Nguyễn Thị Phượng x 341707647 22/3/2010 CA Đồng Tháp Đạt 

89 Võ Thị Thu Thủy x 021787796 20/7/2009 CA TP. HCM Đạt 

90 Nguyễn Trọng Phương x 025990179 13/12/2014 CA TP. HCM Không đạt
Cty Nguyễn 

Long

91 Nguyễn Thanh Hồng x 191632382 22/4/2016 CA TT Huế Không đạt

92 Lê Thị Tuyết Thủy x 341363287 21/5/2012 CA Đồng Tháp Không đạt
Cty Tân Việt 

Sin Foods

93 Lê Văn Doanh x 025451042 21/6/2011 CA TP. HCM Đạt 

94 Nguyễn Thị Tuyết Mai x 312062276 08/6/2005 CA Tiền Giang Không đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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